
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ XÂY DỰNG

                       Số:         /QĐ-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025
   

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

cho 24 tổ chức đợt 02/2025

   
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI

  
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Biên bản số 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 

33; 34; 35; 36; 37;38; 39; 40; 41; 42; 43/BB-HĐXCCCNL ngày 09/01/2025 
của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng về tổng hợp kết 
quả đánh giá năng lực hoạt động xây dựng;

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 24 tổ chức theo 
danh sách đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, Trưởng Phòng 

QLCLXD, Chủ tịch Hội đồng xét cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
và các tổ chức có tên trong danh sách được Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 
xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Bộ phận CNTT VPS (Đăng tải trên Website 

của Sở tại Mục CCNLHĐXD);
- Lưu: VT, QLCLXD. Kiên

       KT. GIÁM ĐỐC
         PHÓ GIÁM ĐỐC

          Nguyễn Minh Hoàng



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SXD ngày          /           /2025 của Sở Xây dựng Đồng Nai)

ST
T Tên tổ chức

Số
ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp Ngày cấp

Họ và
tên

(Người
đại
diện
PL)

Chức
vụ

Địa chỉ
trụ sở chính Điện thoại Email Lĩnh vực

và hạng Chứng chỉ

1

Công ty
TNHH TM

TK XD
Hoàng Phát

3603951635

Sở Kế
hoạch và
Đầu tư

Đồng Nai

08/03/2024
Đoàn
Văn
Thức

Giám
đốc

Số 3, đường
Chu Văn An,
Khu phố 5,

Phường Xuân
Bình, Thành

phố Long
Khánh, Tỉnh

Đồng Nai

0931271109 hptkxd@gmai
l.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
 + Dân dụng, Giao thông (cầu, đường  bộ)-Hạng III.

+ Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường dây
&TBA (không bao gồm các nội dung về công nghệ
thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III.

+ Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng
III.

+ Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.

2

Công ty
TNHH Dịch

vụ tư vấn
Xây dựng

Hùng Quân

3603963944

Sở Kế
hoạch và
Đầu tư

Đồng Nai

27/05/2024 Vũ Văn
Chúc

Giám
đốc

Số 259/16/10 tổ
47, khu phố 3,
phường Trảng
Dài, thành phố
Biên Hòa, tỉnh

Đồng Nai

0906884139
minhquan.gro
upltd@gmail.

com
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng – Hạng III.

3

Công ty
TNHH Tư
vấn Trần

Nhân

0314635258

Sở Kế
hoạch và
Đầu tư

TPHCM

20/09/2017
Trần
Dư

Ngân

Giám
đốc

25/5A đường
106 ấp 10, Xã

Tân Thạnh
Đông, Huyện

Củ Chi,
TPHCM.

0382070039
trannhan.190
11998@gmail

.com

- Khảo sát xây dựng:
+ Địa hình - Hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
+ Dân dụng - Hạng III.
+ Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử lý

chất thải rắn - Hạng III.
+ Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
+ Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - Hạng

III.

4

Công ty
TNHH Xây
dựng Huyền
Quang Thịnh

3603535931

Sở Kế
hoạch và
Đầu tư

Đồng Nai

14/03/2018

Nguyễn
Lý

Minh
Quân

Giám
đốc

Số 320 Trần
Phú, Khu phố 3,
Phường Xuân

Thanh, TP.
Long Khánh,
tỉnh Đồng Nai

0969872365
huyenquangth
inhxd@gmail.

com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
+ Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.

5

Công ty
TNHH Xây
dựng Việt

Minh Quang

0317704911

Sở Kế
hoạch và
Đầu tư

TPHCM

27/02/2023
Nguyễn

Đức
Hoàn

Giám
đốc

Số 38/18
Đường Phan

Văn Hớn, Khu
phố 3, Phường
Tân Thới Nhất,

Quận 12,
TPHCM.

0984938814
ctyvietminhq
uang@gmail.

com

- Khảo sát xây dựng:
+ Địa hình - Hạng III.
+ Địa chất công trình - Hạng III.

- Thi công công tác xây dựng công trình:
+ Dân dụng - Hạng III.
+ Nhà Công nghiệp - Hạng III.
+ Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng

III.
+ Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
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6

Công ty 
TNHH MTV 

Xây dựng 
Trọng Tín

0318723635

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

21/10/2024

Đường 
Thị 

Ngọc 
Hà

Giám 
đốc

160/9/10 đường 
Đặng Thùy 

Trâm, phường 
13, quận Bình 

Thạnh, 
TPHCM.

0937064122 
mtvxaydungtr
ongtin@gmai

l.com

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (đô thị) - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp- Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng 
III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.

7

Công ty Cổ 
phần kiến 

trúc và xây 
dựng Đức An

0313290681

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

05/06/2015
Phạm 
Văn 
Đại 

Tổng 
Giám 
đốc

60/10/2 Lâm 
Văn Bền, 

phường Tân 
Kiểng, quận 7, 

TPHCM.

0938308384 ducangroup.js
c@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

8

Công ty cổ 
phần thương 
mại xây dựng 
Mega Cons

0318711534

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

11/10/2024
Nguyễn 

Viết 
Thanh

Giám 
đốc

Số 106 đường 
B, phường Hiệp 

Bình Chánh, 
thành phố Thủ 
Đức TPHCM.

0909156375 megacons.site
@gmail.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

9

Công ty 
TNHH Đầu 
tư Thương 

mại Dịch vụ 
Sài Gòn Viễn 

Đông

0311037059

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

03/08/2011
Ngô 
Văn 
Six

CT. 
HĐT

V 

161 Ung Văn 
Khiêm, phường 
25, quận Bình 

Thạnh, 
TPHCM.

0913655795                                          sixngovan@g
mail.com

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp: Đường dây &TBA (không bao 
gồm các nội dung về công nghệ thuộc chuyên 
ngành điện) - Hạng III.
     + Giao thông: Hầm, bến thủy nội địa, hàng hải - 
Hạng III.
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10

Công ty 
TNHH tư vấn 

Xây dựng 
Trường An

0309467826

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

26/10/2009
Trần 
Văn 
Quí

Giám 
đốc

75/7 đường 
Kênh 19/5, 
phường Sơn 

Kỳ, Quận Tân 
Phú, TPHCM

0902537376
tranhuynhcon
gphuc@gmail

.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - Hạng 
III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng 
III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - Hạng 
III.

11

Công ty 
TNHH xây 
dựng và kỹ 
thuật môi 

trường Bình 
Minh

3702386078

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư Bình 
Dương

05/08/2015
Từ 

Hiếu 
Đảnh

CT. 
HĐT

V 
kiêm 
Giám 
đốc

Số 170/09 Khu 
phố Tân Hiệp, 
Phường Tân 
Bình, TP. Dĩ 

An, Tỉnh Bình 
Dương

02746268602 kythuat.bme
@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng 
III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng 
III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng 
III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

12

Công ty 
TNHH Phong 

Bình 
Construction

0318120531

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

23/10/2023 Võ Văn 
Phong

Giám 
đốc

5/3 Trần Văn 
Kỷ, phường 14, 

quận Bình 
Thạnh, 

TPHCM.

0906200006
pbconstructio
n68@gmail.c

om

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng 
III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.
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13

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xây dựng 
Vạn Tín

0307731095

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

19/03/2009 Đoàn 
Xuân Ý

Tổng 
Giám 
đốc

21 Đường DN7, 
Lô H2, Khu dân 
cư An Sương, 
Phường Tân 
Hưng Thuận, 

Quận 12, 
TPHCM.

028 
37152009

vantincoinco
@gmail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng 
III.
     + Giao thông: Đường thủy nội địa, hàng hải- 
Hạng III.

14

Công ty 
TNHH Xây 
dựng và Cơ 
điện Tâm 

Bình

0313543389

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

20/11/2015
Nguyễn 
Công 
Bình                         

Giám 
đốc

14/20 Đường 
Nguyễn Quang 
Diêu, phường 
Tân Quý, quận 

Tân Phú, 
TPHCM.

02835591899
Tabicon.co20
15@gmail.co

m

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp: Đường dây &TBA, điện mặt trời 
(không bao gồm các nội dung về công nghệ thuộc 
chuyên ngành điện) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện) vào công trình 
- Hạng III.

15

Công ty 
TNHH Xây 
dựng Phú 

Quang Phát

3603945208

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

09/01/2024
Nguyễn 

Văn 
Quang 

Giám 
đốc

Số 210B, Tổ 
5A, KP. 2A, 

Phường Trảng 
Dài, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0917891097 
quangnv1908
1979@gmail.

com 

- Thiết kế thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường dây 
&TBA (không bao gồm các nội dung về công nghệ 
thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng 
III.

16

Công ty 
TNHH Tư 

vấn Thiết kế 
Và Thi công 

Xây dựng 
Gia Nguyễn

3703083446

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

19/09/2022 Nguyễn 
Văn Ký

Giám 
đốc

29/18, Tổ 8, 
Khu phố 5A, 

Phường Trảng 
Dài, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0373879011                     
gianguyencon
struction93@

gmail.com

- Thiết kế thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện) vào 
công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường dây 
&TBA (không bao gồm các nội dung về công nghệ 
thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện) vào công trình 
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- Hạng III.

17

Công ty 
TNHH Thiết 
kế - Thi công 
xây dựng An 

Sinh

3703202446

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư Bình 
Dương

10/04/2024
Phạm 
Minh 
Toàn

Giám 
đốc

245/18A đường 
vành đai 

ĐHQG, khu 
phố Tân Hòa, 
phường Đông 

Hòa, thành phố 
Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương

 0927010886 ansinhdesign8
6@gmail.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.

18

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dịch vụ Thiết 
kế Xây dựng 

Trường 
Thịnh

0317144138

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

07/02/2022
Nguyễn 
Xuân 

Cường

Giám 
đốc

634/8 Tỉnh lộ 
10, Phường 

Bình Trị Đông, 
Quận Bình Tân, 

TPHCM.

0976636278     
truongthinh02
2022@gmail.

com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

19

Công ty 
TNHH Một 

thành viên Tư 
vấn Thiết kế 

Xây dựng 
Vinahouse

3702367131

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

28/05/2015
Đào 

Minh 
Đức

CT. 
Công 

ty 
kiêm 
giám 
đốc

Số 1A8 Đường 
Nguyễn Văn 

Tiên, Khu phố 
11, Phường Tân 
Phong, Thành 
phố Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng Nai

0917799577 vinahouse201
2@gmail.com 

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - Hạng 
III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.

20 Công ty 
TNHH tư vấn 3702473468 Sở Kế 

hoạch và 16/06/2016 Trần 
Hạnh 

CT. 
HĐT

Số 147/102, 
đường Nguyễn 0981111931 thong1286@g

mail.com 
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.

mailto:bdsthongnhat@tinnghiacorp.com.vn
mailto:bdsthongnhat@tinnghiacorp.com.vn
mailto:bdsthongnhat@tinnghiacorp.com.vn


6

ST
T Tên tổ chức

Số 
ĐKKD/QĐ 
thành lập

Nơi cấp Ngày cấp

Họ và 
tên

 
(Người 

đại 
diện 
PL)

Chức 
vụ

Địa chỉ 
trụ sở chính Điện thoại Email Lĩnh vực 

 và hạng Chứng chỉ

xây dựng 
Dũng Tấn

Đầu tư Bình 
Dương

Kim Tú V 
kiêm 
Giám 
đốc

Thị Minh Khai, 
tổ 4, khu phố 9, 

phường Phú 
Hoà, thành phố 
Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình 
Dương

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng 
III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

21
Công ty 

TNHH Hồng 
Loan Thịnh

3603705037

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

11/02/2020

Nguyễn 
Thị 

Hồng 
Loan          

Giám 
đốc

Số 147, tổ 12, 
KP Bảo Vinh B, 

Phường Bảo 
Vinh, Thành 

Phố Long 
Khánh, Tỉnh 

Đồng Nai

0913983933 Inthinh999@
gmail.com

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu đường bộ, đường bộ- Hạng 
III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường dây 
&TBA (không bao gồm các nội dung về công nghệ 
thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng 
III.
     + Giao thông: Cầu đường bộ, đường bộ- Hạng 
III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.



7

ST
T Tên tổ chức

Số 
ĐKKD/QĐ 
thành lập

Nơi cấp Ngày cấp

Họ và 
tên

 
(Người 

đại 
diện 
PL)

Chức 
vụ

Địa chỉ 
trụ sở chính Điện thoại Email Lĩnh vực 

 và hạng Chứng chỉ

22
Công ty 

TNHH phát 
triển kỹ thuật 
Thành Phát

0317840287

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

18/05/2003

Nguyễn 
Thị 
Thu 

Phương

Giám 
đốc

200/20/9 
Nguyễn Thị 

Búp, khu phố 4, 
phường Hiệp 

Thành, quận 12, 
TPHCM.

0353082042 ktxdthanhphat
@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Công nghiệp: Đường dây &TBA (không bao 
gồm các nội dung về công nghệ thuộc chuyên 
ngành điện) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện) vào 
công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường dây 
&TBA (không bao gồm các nội dung về công nghệ 
thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng 
III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện) vào công trình 
- Hạng III.

23
Công ty 

TNHH Dịch 
vụ Kiến trúc 
Thanh Bình

0317169929

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

25/02/2022 Dương 
Gia Lễ

Giám 
đốc

Số 86, đường 
Lương Văn 

Nho, Thị Trấn 
Cần Thạnh, 

Huyện Cần Giờ, 
TPHCM.

0949936611
VLXDangiap
hat86@gmail.

com

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng 
III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.

24

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xây dựng Hạ 

tầng Hải 
Long 

0317578921

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

24/11/2022
Trần 
Văn 
Sơn

Tổng 
Giám 
đốc

Số 10A, Đường 
số 24, Khu phố 
2, Phường An 

Khánh, TP. Thủ 
Đức, TPHCM.

0916684466
congsonnguy
en@gmail.co

m

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng 
III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.
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